Tên:......................................................
BÀI TẬP CUỐI  TUẦN 8

A. Đọc – hiểu

I. Đọc thầm văn bản sau:

KHI TRANG SÁCH MỞ RA

Khi trang sách mở ra

Chân trời xa xích lại

Bắt đầu là cỏ dại

Thứ đến là cánh chim

Sau nữa là trẻ con

Cuối cùng là người lớn.
Trong trang sách có biển

Em thấy những cánh buồm

Trong trang sách có rừng

Với bao nhiêu là gió.



Trang sách còn có lửa

Mà giấy chẳng cháy đâu

Trang sách có độ sâu

Mà giấy không hề ướt.
Trang sách không nói được

Sao em nghe điều gì

Dạt dào như sóng vỗ

Một chân trời đang đi...

Nguyễn Nhật Ánh

AI. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
1. Bạn nhỏ trong đoạn văn đã thấy gì ở trang sách có biển?

A. Màu xanh của nước biển
B. Cá, tôm
C. Những cánh buồm

2. Bạn nhỏ đã cảm nhận được gió ở trong trang sách nào?

A. Trang sách có biển.
B. Trang sách có rừng.
C. Trang sách có độ sâu

3. Bạn nhỏ đã nghe được điều gì từ trang sách?

A. Tiếng sóng vỗ dạt dào, một chân trời đang đi                           B. Tiếng gió thổi

C. Tiếng trẻ con cười nói                                                     D. Tiếng chim hót véo von

4. Gạch dưới từ chỉ sự vật có trong câu thơ sau:

Trang sách có độ sâu                                  Mà giấy không hề ướt.

5. Gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm của con người trong các từ sau:

khiêm tốn, dịu dàng, sản xuất, thông minh, phát biểu, chăm chỉ, cần cù

6. Chọn tiếng trong ngoặc đơn và điền vào chỗ trống để tạo từ:
a. (lạ/nạ)         kì …….., mặt ……..., người ……..., ……… ùng
b. (lo/no)           …….. lắng, ………nê, ……. âu, ……ấm

Viết đoạn: Em hãy viết (từ 4 đến 5 câu) tả  một đồ vật được dùng học tập của em.

	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MÔN: TOÁN
I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Phép cộng 9 kg + 3kg có kết quả là:

A. 12 kg                     B. 11 kg
                  C. 14 kg
           D. 15 kg

Câu 2. Kết quả của phép tính 13 kg – 6 kg là:

A. 5 kg
B. 7 kg
C. 6 kg
D. 9kg

Câu 3. Kết quả của phép tính 12  – 6  là:

A. 8 
B. 7 
C. 3 
D. 6 
Câu 4. Trong túi có 17kg gạo. Mẹ đã dùng hết 8kg gạo. Vậy trong túi còn bao nhiêu ki- lô- gam gạo?
A. 5kg                            B. 7kg                        C. 9kg                   
D. 6kg 
Câu 6. Bé Khôi nặng 11 kg. Bé Kiên nhẹ hơn bé Khôi 2 kg. Vậy bé Kiên cân nặng là:

A.
8 kg
B. 9 kg
C. 8 kg
D. 10 kg

Câu 7. Quan sát cân, điền từ “ nặng hơn” , nhẹ hơn” vào chỗ chấm:

[image: image1.jpg]



                                                                           - Quả lê ……….. quả táo

                                                                          - Quả táo ………..quả lê

	Câu 8
	
	
	

	
	12 kg - 9 kg =
	...
	15 l - 9 l =
	.....

	
	16 kg - 7 kg =
	... 
	14 l - 7 l =
	.....

	
	8 kg + 9 kg = ... 
	6 l + 7 l = .....


Câu 9.Tính
6 + 7 -  5 =  ................                                 7 + 6 + 9 = .......................

15 -  4 - 6 =  ................                                 17  -  8 + 5 = .......................

14 - 7 - 6 =  ................                                 13 - 5 + 9 = .......................

Câu 10. Trên sân có 15 con gà, số vịt ít hơn số gà 4 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt ?
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